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BỐI CẢNH

Năm 2022 có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 05 năm 2021-2025 của Việt Nam. Trong bối cảnh lạm phát trên thế giới đã tăng cao 
nhất trong nhiều thập kỷ và suy thoái kinh tế đã có dấu hiệu xảy ra trên diện rộng, nền kinh tế 
Việt Nam vẫn có sức tăng trưởng ở mức độ cao so với nhiều quốc gia khác trên thế giới1. GDP 
của Việt Nam năm 2022 tăng 8,02% và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-20222. 
Theo đánh giá của Chính phủ, năm 2022, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng 
trưởng kinh tế phục hồi nhanh, các cân đối lớn của nền kinh tế được đảm bảo...3. Để có được 
kết quả này, ngay từ đầu năm 2022, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã xác định rõ các 
nhiệm vụ trọng tâm về phục hồi và phát triển kinh tế, bao gồm đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh 
tế; tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế số và xã hội số; phục hồi và phát triển chuỗi sản xuất, 
cung ứng bị đứt gãy; đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch và xúc tiến thương mại, kết nối cung 
cầu trực tuyến; nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển dịch vụ logistics; và kích cầu du lịch4. 
Bên cạnh đó, nhiều giải pháp cũng được đề ra để thực hiện các nhiệm vụ trên như thúc đẩy 
chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo; khuyến khích thí điểm, thử nghiệm các mô hình 
kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ áp dụng công nghệ mới; và đẩy nhanh tái cấu trúc quy trình, 
đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trong mọi lĩnh vực, bảo đảm công khai, minh bạch, 
tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp5. 

Cũng trong năm 2022, 02 đề án, kế hoạch quan trọng liên quan đến các mục tiêu và nhiệm vụ 
về phát triển kinh tế số và xã hội số đã được Chính phủ và các Bộ, ngành khởi động và triển 
khai thực hiện là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06)6, và 
Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước 
giai đoạn 2022-20257 (Kế hoạch 1085). Trong đó, kết quả của Đề án 06 sẽ phục vụ 5 nhóm 
tiện ích về (1) giải quyết TTHC và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; (2) phát triển kinh tế, xã 
hội; (3) công dân số; (4) hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu 
dữ liệu dân cư; và (5) chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp. Qua một năm thực hiện, Đề án 
06 đã giúp triển khai nhiều dịch vụ công thiết yếu trực tuyến, giảm chi phí tuân thủ TTHC của 

1 Tổng cục Thống kê, Tổng quan dự báo tình hình kinh tế thế giới Quý IV, năm 2022 và năm 2023, tháng 12 2022, 
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/12/tong-quan-du-bao-tinh-hinh-kinh-te-the-gioi-quy-iv-nam-
2022-va-nam-2023/; Ngân hàng Thế giới, Tổng quan về Việt Nam, 2022, 
https://www.worldbank.org/vi/country/vietnam/overview. 
2 Tổng cục Thống kê, Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý IV và năm 2022, tháng 12 2022, https://www.gso.gov.vn/bai-
top/2022/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/. Theo Báo cáo này, tốc độ tăng GDP các năm 2011-
2022 lần lượt là: 6,41%; 5,50%; 5,55%; 6,42%; 6,99%; 6,69%; 6,94%; 7,47%; 7,36%; 2,87%; 2,56%; 8,02%.
3 Nghị quyết số 05/NQ-CP về Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 
năm 2022 ngày 09/01/2023.
4 Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Năm 2022: “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi 
phát triển”, tháng 1 2022, https://dangcongsan.vn/thoi-su/nam-2022-doan-ket-ky-cuong-chu-dong-thich-ung-an-toan-hieu-
qua-phuc-hoi-phat-trien-601443.html
5 Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
6 Quyết định số 06/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 06/01/2022 phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 
cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
7 Quyết định số 1085/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025.

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/12/tong-quan-du-bao-tinh-hinh-kinh-te-the-gioi-quy-iv-nam-2022-va-nam-2023/
https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/12/tong-quan-du-bao-tinh-hinh-kinh-te-the-gioi-quy-iv-nam-2022-va-nam-2023/
https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/
https://www.gso.gov.vn/bai-top/2022/12/bao-cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-iv-va-nam-2022/
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người dân và doanh nghiệp8. Với Kế hoạch 1085, tất cả các hoạt động nội bộ của bộ máy hành 
chính nhà nước sẽ được rà soát và đơn giản hoá9, từ đó có tác động lan toả tới các công việc, 
TTHC giữa cơ quan nhà nước với người dân và doanh nghiệp. Đề án 06 và Kế hoạch 1085 
được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu trong Nghị quyết của 
Chính phủ về cải cách TTHC, như tăng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và thanh toán 
trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; kết quả giải quyết hồ sơ TTHC của các bộ, ngành 
địa phương được đồng bộ đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia đạt 100%; tỷ lệ dự thảo văn 
bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh được tham vấn, lấy ý 
kiến trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh đạt 100%10… 

Bên cạnh đó, Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh 
giai đoạn 2020-2025 (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ), sau hơn hai năm 
thực hiện, chương trình đã cắt giảm, đơn giản hóa được 1.041 quy định kinh doanh tại 101 văn bản 
quy phạm pháp luật; các bộ, cơ quan đã thực thi 357 trong tổng số 1.152 phương án cắt giảm, đơn 
giản hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (gồm: 251 TTHC, 38 yêu cầu điền kiện, 14 chế độ 
báo cáo, 03 tiêu chuẩn, quy chuẩn, 51 sản phẩm, hàng hóa kiểm tra chuyên ngành)11. 

Các hoạt động nêu trên đã có tác động tích cực tới môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam, 
góp phần duy trì niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài ở mức độ cao. Cụ thể, năm 2022, vốn 
đăng ký đầu tư nước ngoài đạt khoảng 27,7 tỷ USD, trong đó gần 22,4 tỷ USD (tương đương 
80% tổng vốn đăng ký đầu tư) đã được giải ngân. Nhiều dự án sản xuất, chế tạo các sản phẩm 
điện tử, công nghệ cao được tăng vốn với quy mô lớn12. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia 
nhập thị trường cũng tăng kỷ lục, đạt 208.368 doanh nghiệp, tăng 30,3% so với năm 2021, gấp 
1,3 lần mức bình quân giai đoạn 2017-202113.

PHẠM VI BÁO CÁO APCI 2022

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI) 2022 của Hội đồng tư vấn 
cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ là báo cáo thường niên kể từ năm 2018. Báo cáo 
APCI 2022 tiếp tục đánh giá chi phí tuân thủ (CPTT) của doanh nghiệp để thực hiện các TTHC 
do các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết, qua đó xác định những nhóm TTHC đã và đang 
là gánh nặng về chi phí đối với doanh nghiệp. Tương tự như các năm trước, Báo cáo APCI 
2022 phản ánh thông tin từ 09 nhóm TTHC liên quan đến vòng đời hoạt động của doanh nghiệp 
và gắn với ưu tiên cải cách nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh, bao gồm: i) Khởi sự doanh nghiệp, ii) Thuế, iii) Đầu tư, iv) Giấy phép, chứng chỉ hành 

8 Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022, tháng 1 2023, 
http://thutuchanhchinh.vn/noidung/tintuc/Lists/TinBoNganh/View_Detail.aspx?ItemID=375 
9 Quyết định số 1085/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/09/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hoá thủ tục 
hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước giai đoạn 2022-2025.  
10 Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, Phụ lục số 3.
11 Cục kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), Kết quả thực hiện Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2022, tháng 1 2023, 
http://thutuchanhchinh.vn/noidung/tintuc/Lists/TinBoNganh/View_Detail.aspx?ItemID=375 
12 Đầu tư online, Năm 2022, gần 27,72 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tháng 12 2022, 
https://baodautu.vn/nam-2022-gan-2772-ty-usd-von-dau-tu-nuoc-ngoai-vao-viet-nam-d181086.html 
13 Cổng thông tin quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 12 và năm 2022, tháng 12 
2022, https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/tin-tuc/597/6407/tinh-hinh-dang-ky-doanh-nghiep-thang-12-va-nam-2022.aspx 

http://thutuchanhchinh.vn/noidung/tintuc/Lists/TinBoNganh/View_Detail.aspx?ItemID=375
http://thutuchanhchinh.vn/noidung/tintuc/Lists/TinBoNganh/View_Detail.aspx?ItemID=375
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nghề, điều kiện kinh doanh, v) Giao dịch thương mại qua biên giới, vi) Đất đai, vii) Môi trường, 
viii) Xây dựng, và ix) Kiểm tra chuyên ngành. Các nhóm TTHC được lựa chọn này cũng có sự 
tương đồng với các TTHC đã và đang được các tổ chức quốc tế lựa chọn để đánh giá năng lực 
cạnh tranh quốc gia và môi trường kinh doanh quốc gia. Tuy nhiên, khác với phương pháp 
đánh giá của các tổ chức trong và ngoài nước hiện nay, APCI được thiết kế với kỳ vọng đo 
lường gánh nặng chi phí thực tế về tuân thủ TTHC và tính sáng tạo, tính chủ động và trách 
nhiệm giải trình của các cơ quan trong bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương. Trong 
lần đánh giá thứ năm này, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC đã nhận được ý kiến và chia sẻ 
thông tin thông qua phiếu khảo sát của 3.092 doanh nghiệp đã thực hiện các TTHC trên cả 
nước trong 03 tháng cuối năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 về thời gian và các chi phí cần 
thiết để thực hiện TTHC.

Báo cáo APCI là nguồn thông tin quan trọng phản ánh ý kiến trực tiếp từ trải nghiệm thực tế của 
doanh nghiệp về thực hiện TTHC và áp dụng pháp luật, hướng tới thực hiện thành công mục tiêu 
được đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ năm 2022 về “cắt giảm thực chất các quy 
định liên quan đến hoạt động kinh doanh và đẩy mạnh chuyển đổi số” theo tinh thần chủ đề điều 
hành của Chính phủ nhiệm kỳ khoá XV “Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu 
quả, phục hồi phát triển”. Báo cáo APCI cũng sẽ góp phần thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả 
Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Chương trình cắt giảm, 
đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025. Ngoài ra, Báo 
cáo cũng là một nguồn thông tin “bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và 
lấy thực tiễn làm thước đo” giúp cho việc thực hiện thành công Đề án 06, Kế hoạch 1085, và các 
chương trình, kế hoạch và biện pháp của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tháo gỡ nút thắt, 
điểm nghẽn về xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật, TTHC.

KẾT QUẢ APCI 2022

Điểm APCI chung của tất cả các nhóm TTHC năm 2022 đạt 74,4/100 điểm. Mặc dù không 
phải là điểm số tốt nhất trong 05 kỳ khảo sát (2018-2022), APCI 2022 vẫn thể hiện một xu 
hướng cải thiện tích cực (Hình 1). Kết quả này phần nào phản ánh những chính sách, chỉ đạo 
việc thực thi quyết liệt của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế hành 
chính nhà nước dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, phục vụ 
người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội, thích 
ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, nhũng nhiễu 
và khuyến khích, bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm14.

14 Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/01/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.
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Hình 1: Xu hướng điểm số APCI qua các năm

NGUỒN: Khảo sát doanh nghiệp APCI 2018-2022

Trong số 09 nhóm TTHC được khảo sát, các nhóm TTHC Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, 
điều kiện kinh doanh, nhóm Giao dịch hàng hoá qua biên giới, nhóm Xây dựng, và nhóm Thuế 
là những nhóm có kết quả tích cực nổi bật nhất qua các kỳ khảo sát của APCI. Trong đó, nhóm 
TTHC Giao dịch hàng hoá qua biên giới có thay đổi tích cực lớn nhất trong năm 2022 so với 
năm 2018, với mức chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là 
16,2% điểm. Năm 2022, cũng là năm mà nhóm Giao dịch hàng hoá qua biên giới đạt điểm 
APCI cao nhất trong 05 kỳ khảo sát. Các nhóm Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, Điều kiện 
kinh doanh và nhóm Xây dựng ghi nhận nhiều thay đổi đáng kể so với năm 2018, với mức 
chênh lệch giữa điểm cao nhất và thấp nhất trong giai đoạn 2018-2022 là trên 10% điểm. Điểm 
APCI của hai nhóm này năm 2022 cũng ở mức tương đương hoặc tốt hơn so với điểm năm 
2021. Nhóm TTHC Thuế là nhóm luôn đạt điểm số cao nhất trong số tất cả các nhóm TTHC 
được khảo sát ở tất cả các kỳ khảo sát của APCI.

Kết quả APCI 2022 tiếp tục khẳng định nhu cầu cấp thiết về xây dựng chính phủ điện tử 
nói chung và nhu cầu được thực hiện các TTHC bằng phương thức điện tử. Nhóm TTHC 
Thuế là một trong những minh chứng rõ ràng. Vì được thực hiện 100% trên môi trường điện 
tử, các TTHC Thuế luôn ở vị trí quán quân trong tất cả các kỳ khảo sát. Sự tiến bộ vượt bậc 
của các nhóm TTHC về Xây dựng, nhóm TTHC Giao hàng hoá qua biên giới, và TTHC Giấy 
phép, chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh trong năm 2022 so với năm 2018 với mức 
chênh lệch trung bình trên 10% điểm cũng một phần nhờ vào việc áp dụng mạnh mẽ công nghệ 
thông tin vào công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC trực tuyến. 

Kết quả APCI 2022 cho thấy việc triển khai hiệu quả công tác giải quyết TTHC bằng phương 
thức điện tử đòi hỏi quy trình giải quyết TTHC và yêu cầu về thành phần hồ sơ kèm theo 
cần phải được đơn giản hoá, chuẩn hoá và các cơ quan nhà nước cần chia sẻ dữ liệu hoặc 
xây dựng dữ liệu dùng chung để thuận lợi cho công tác giải quyết TTHC, thuận tiện cho 
doanh nghiệp, từ đó góp phần giảm CPTT. APCI 2022 ghi nhận nỗ lực của cơ quan quản lý 
nhà nước về các TTHC Xây dựng trong việc khuyến khích, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
nộp hồ sơ trực tuyến, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và giảm chi phí cho doanh nghiệp khi thực 
hiện TTHC về xây dựng. Giữ vị trí thấp hoặc kém hơn về điểm APCI của các nhóm TTHC 
Môi trường, Đất đai, Kiểm tra chuyên ngành trong năm 2022 hoặc các năm trước có nguyên 
nhân từ việc các yêu cầu về thành phần hồ sơ nộp trực tuyến hoặc trực tiếp vẫn còn phức tạp 
và làm phát sinh thêm các thủ tục, công việc khác, như chứng thực tài liệu… 



5

Một trong những thành công của công tác kiểm soát TTHC được APCI 2022 ghi nhận là chi 
phí không chính thức không còn được doanh nghiệp phản ánh trong nhiều nhóm TTHC, 
đặc biệt là các TTHC áp dụng dịch vụ công trực tuyến trong các nhóm Thuế, Khởi sự doanh 
nghiệp, Giấy phép, chứng chỉ hành nghề và điều kiện kinh doanh, Giao dịch thương mại qua 
biên giới, và Xây dựng. Kết quả này phản ánh một quá trình cải cách, kiểm soát TTHC trong 
nhiều năm cùng với sự quyết liệt thực hiện công cuộc chuyển đổi số quốc gia, xây dựng chính 
phủ điện tử đồng thời với việc đơn giản hoá nhiều TTHC và điều kiện kinh doanh. Nội dung 
này cũng đã được đề cập trong các bài học được rút ra từ Báo cáo APCI 2021. Bên cạnh đó, 
vấn đề chi phí không chính thức giảm trong năm 2022 cũng được ghi nhận trong báo cáo Chỉ 
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam 2022 vừa mới được công bố.

Tương tự như các kết quả nghiên cứu APCI kỳ trước, phân tích kết quả APCI 2022 cũng cho 
thấy một số gợi ý cho các địa phương trong các vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ), các vùng 
chiến lược và vùng Thủ đô có thể hợp tác với nhau trong việc liên thông giải quyết TTHC, 
chia sẻ dữ liệu thông tin, đặc biệt cơ chế liên thông giải quyết TTHC trong vùng cũng sẽ 
giảm CPTT cho doanh nghiệp để có thể hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp, nhờ đó có thể 
thúc đẩy việc phát triển kinh tế vùng nói chung và kinh tế của từng địa phương nói riêng. Báo 
cáo APCI 2022 cho thấy không có mối tương quan giữa địa phương tốt nhất và vùng KTTĐ 
tốt nhất. Một địa phương làm thật tốt chưa đủ để đưa cả vùng KTTĐ bứt phá nhưng có thể làm 
hạt nhân và truyền cảm hứng cải cách cho các địa phương trong vùng thông qua các cơ chế thi 
đua hay thực tiễn cạnh tranh để thu hút đầu tư. Do đó, trong liên kết vùng về kinh tế xã hội, 
cần tập trung liên thông TTHC thì mới có thể thu hút đầu tư liên tỉnh, giải quyết các vấn đề xã 
hội, giảm bớt gánh nặng về CPTT cho người dân, doanh nghiệp. 

Năm 2022, APCI tiếp tục quan sát các tỉnh/thành phố có cơ chế, chính sách đặc thù như Hà 
Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa 
Thiên Huế, và Khánh Hòa để đánh giá mối tương quan giữa cơ chế phân cấp, phân quyền giữa 
cơ quan trung ương với địa phương và CPTT của doanh nghiệp. Như đã phân tích ở Báo cáo 
APCI 2021, các tỉnh được áp dụng cơ chế chính sách đặc thù đều có xu hướng điểm APCI tốt 
hơn mức trung bình của cả nước, dù một số địa phương trong nhóm các tỉnh được áp dụng cơ 
chế đặc thù cũng có dấu hiệu giảm điểm APCI trong năm 2022 do nhiều nguyên nhân khác 
nhau, trong đó có nguyên nhân liên quan đến ảnh hưởng của dịch COVID-19. Những vấn đề 
này cho thấy các cơ chế đặc thù có thể là bước khởi đầu thuận lợi để các địa phương có dư địa 
cần thiết trong cải cách hành chính, phát triển chính quyền điện tử, hướng đến chính quyền số, 
cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thông thoáng hơn, thuận lợi hơn, 
cạnh tranh vượt trội, phục vụ người dân và doanh nghiệp hiệu quả hơn.
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Hình 2: Thực tiễn tốt nhất trong từng nhóm TTHC15

GHI CHÚ: Chỉ lấy các tỉnh số doanh nghiệp trả lời ≥ 15. (*) các tỉnh thuộc vùng Thủ đô; (**) các tỉnh áp dụng 
cơ chế đặc thù. NGUỒN: Khảo sát doanh nghiệp APCI 2022

KHUYẾN NGHỊ CẢI CÁCH TỪ APCI 2022

Nhìn lại những vấn đề về cải cách TTHC và CPTT, Báo cáo APCI 2022 cho thấy nhiều bài 
học cải cách và khuyến nghị ở trong các báo cáo APCI của 04 năm trước vẫn còn nguyên giá 
trị. Để thực hiện thành công mục tiêu được đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ 
năm 2023 về “nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, Dự 
toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia” theo tinh thần “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời 
hiệu quả”. APCI 2022 có một số khuyến nghị đối với công tác cải cách TTHC nói riêng, cải 
cách hành chính và hoàn thiện thể chế nói chung như sau:

1. Nâng cao chất lượng xây dựng quy phạm pháp luật, đặc biệt là chất lượng quy định về 
điều kiện kinh doanh, TTHC để giảm CPTT. 

Một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp được khảo sát trong APCI tốn nhiều 
thời gian trong việc tìm hiểu thông tin về TTHC, phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ nhiều lần, và 
phát sinh nhu cầu sử dụng các dịch vụ trung gian để thực hiện TTHC là “sự phức tạp, khó 
hiểu, và thay đổi nhanh” của các quy định pháp luật. Đối với doanh nghiệp, một quy định 
pháp luật tốt cần được viết bằng ngôn ngữ pháp lý rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu và dễ diễn 
giải. Để đạt được điều này, Chính phủ và các bộ, ngành nên tăng cường hợp tác với các 
hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, và các chuyên gia pháp lý để xác định các lĩnh 
vực cần cải thiện trong khung pháp lý hiện hành, phát triển các giải pháp nhằm giải quyết 
những thách thức đặc thù mà doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau phải đối mặt, và xây 
dựng các văn bản hướng dẫn rõ ràng, ngắn gọn về điều kiện kinh doanh và TTHC. Nội 
dung này bao gồm rà soát, sửa đổi các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh và 

15 Viết tắt: TAX - nhóm TTHC Thuế; DDA - nhóm TTHC Đất đai; DTU – nhóm TTHC Đầu tư; GTB - nhóm TTHC Giao 
dịch thương mại qua biên giới; XDG -nhóm TTHC Xây dựng; DDK – nhóm TTHC Giấy phép, chứng chỉ hành nghề, điều 
kiện kinh doanh; KNG - nhóm TTHC Khởi sự doanh nghiệp; MTR – nhóm TTHC Môi trường; KTN – nhóm TTHC Kiểm 
tra chuyên ngành.
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TTHC, cũng như đơn giản hóa, hợp lý hóa các TTHC hiện hành đã được xác định trong 
Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai 
đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP năm 2020 của Chính phủ. Khi chất lượng 
xây dựng quy pháp luật được nâng lên thì sẽ góp phần giảm tình trạng quan liêu và cung 
cấp một khung pháp lý minh bạch và dễ tiếp cận. Đồng thời, các doanh nghiệp có thể nhanh 
chóng thực hiện tốt các TTHC và nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật.

2. Đẩy mạnh công tác quản lý và điều hành nhà nước dựa trên dữ liệu, xây dựng và hoàn 
thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia có chất lượng cao, và khung pháp lý về quản trị dựa 
trên dữ liệu. 

Mô hình quản trị dựa trên dữ liệu đã được công nhận là một thông lệ tốt ở nhiều quốc gia 
và chính quyền địa phương, được chứng minh về mức độ hiệu quả trong việc hỗ trợ quá 
trình ra quyết định ở các cơ quan quản lý, cung cấp các dịch vụ hành chính công, và thúc 
đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Theo nghiên cứu của OECD16, những điểm 
chung trong các mô hình quản trị dựa trên dữ liệu hay chính phủ số ở các quốc gia thành 
công như Estonia, Na-uy, Mỹ, Hàn Quốc, Singapore là: i) có hệ thống cơ sở dữ liệu chất 
lượng cao, ii) có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin mạnh mẽ để lưu trữ, truy cập và chia 
sẻ, iii) có các ứng dụng/chương trình khai thác dữ liệu hiệu quả, iv) văn hóa ra quyết định 
dựa trên dữ liệu (liên quan đến việc thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu trong tất cả các khía cạnh 
của quản lý điều hành nhà nước, từ phát triển chính sách đến thực thi và đánh giá chính 
sách), và v) giá trị pháp lý về tính chính xác của dữ liệu và các quyết định được đưa ra dựa 
trên dữ liệu. 

Trong những kỳ khảo sát APCI gần đây, ngày càng nhiều doanh nghiệp đã thể hiện sự ủng 
hộ đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, 
xã hội số. Nhiều doanh nghiệp đồng ý rằng Chính phủ, và các Bộ, ngành cần đầu tư mạnh 
mẽ để hoàn thiện các hệ thống mang tính chất nền tảng như Hệ thống thông tin đất đai trực 
tuyến, Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch, Hệ thống thông tin đầu 
tư trực tuyến, Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư... Những 
cơ sở dữ liệu này cần phải có định dạng thân thiện với người dùng, dữ liệu phải chính xác, 
đầy đủ và kịp thời. Trong đó, đầu tư phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, có khả năng 
phân tích, quản lý dữ liệu, diễn giải và trực quan hóa dữ liệu cũng rất cần thiết để các hệ 
thống hoạt động hiệu quả và hiệu suất.

Ngoài ra, việc thiết lập các quy tắc và quy trình thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu có thể 
giúp hợp lý hóa và tiến tới luật hoá việc sử dụng dữ liệu của các bên liên quan trong các 
quyết định hành chính và quản trị, thúc đẩy sự hợp tác và quan hệ đối tác giữa các cơ quan 
chính phủ và khu vực tư nhân trong việc chia sẻ dữ liệu, và quay trở lại tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc sử dụng dữ liệu cho quá trình ra quyết định.

3. Đẩy mạnh công tác chia sẻ dữ liệu dùng chung của các cơ quan nhà nước, hợp tác và 
liên thông quy trình giải quyết TTHC giữa các cơ quan nhà nước trong một địa phương 
hoặc nhiều địa phương hoặc giữa cơ quan nhà nước ở địa phương và trung ương sẽ 
giúp giảm CPTT của nhiều nhóm TTHC, tạo thuận lợi cho công tác giải quyết TTHC. 

16 OECD (2019), The Path to Becoming a Data-Driven Public Sector, OECD Digital Government Studies, OECD 
Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/059814a7-en.
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Kết quả khảo sát APCI 2022 đã ghi nhận một cách rõ ràng nhiều ví dụ thực tế về những 
thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp trong thực hiện TTHC liên quan đến việc chia sẻ 
dữ liệu và hợp tác của các cơ quan quản lý nhà nước. Những ví dụ tốt được ghi nhận trong 
APCI về chia sẻ dữ liệu dùng chung giúp giảm gánh nặng về chi phí tuân thủ TTHC là Hệ 
thống dữ liệu thuế hỗ trợ việc kê khai và tính thuế, Hệ thống thông quan tự động và cơ sở 
dữ liệu thông tin nghiệp vụ (VNACCS/VCIS) hỗ trợ các thủ tục Giao dịch thương mại qua 
biên giới, Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư hỗ trợ quá trình đăng ký doanh nghiệp... - 
đây đều là những hệ thống được chia sẻ dùng chung giữa các cơ quan quản lý từ trung ương 
đến địa phương. Ngược lại, những chậm trễ trong chia sẻ dữ liệu, hay thiếu vắng sự hợp 
tác trong giải quyết TTHC giữa các cơ quan quản lý nhà nước đã vô tình biến doanh nghiệp 
thành cầu nối giữa các cơ quan quản lý nhà nước, làm phát sinh các TTHC “con”/“phụ”, 
giảm hiệu quả của công tác cải cách hành chính, thực thi pháp luật, và rất có thể gây ra sự 
thiếu minh bạch, trách nhiệm giải trình trong các quyết định của các sở ban ngành, dẫn đến 
rủi ro pháp lý, thiệt hại về chi phí và thời gian cho nhà đầu tư.

Doanh nghiệp trong APCI đã bày tỏ sự đồng tình và kỳ vọng về các đề án, chương trình 
của Chính phủ, và các Bộ, ngành liên quan đến việc xây dựng các cơ chế hợp tác về chia 
sẻ dữ liệu, liên thông trong việc thực hiện các TTHC, ứng dụng cơ sở dữ liệu để cải thiện 
chất lượng dịch vụ hành chính của các cơ quan nhà nước như Đề án 06, Kế hoạch 1085, 
Phương án phân cấp giải quyết TTHC của các Bộ, ngành (theo Quyết định số 1015/QĐ-
TTg năm 2022), Mô hình hệ thống hải quan thông minh với mục tiêu 100% tự động và số 
hóa toàn diện từ khâu đầu đến khâu cuối... Doanh nghiệp cũng đề xuất với Chính phủ, và 
các Bộ, ngành đẩy mạnh việc chia sẻ dữ liệu quốc gia về môi trường giữa các cơ quan quản 
lý môi trường, doanh nghiệp, cộng đồng địa phương và các bên liên quan khác; chia sẻ dữ 
liệu quốc gia về quy hoạch và xây dựng các nền tảng dùng chung giữa các cơ quan thực 
hiện TTHC về đầu tư, đất đai và xây dựng.

Để việc chia sẻ và ứng dụng dữ liệu giữa các cơ quan chính phủ được diễn ra suôn sẻ và 
hiệu quả, điều quan trọng là cần phải có một cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đủ mạnh 
(bao gồm dung lượng đường truyền, năng lực xử lý dữ liệu của máy chủ…). Do vậy, ngay 
từ những bước đầu thiết lập hệ thống, Chính phủ, và các Bộ, ngành cần quan tâm đến việc 
chuẩn hóa các định dạng dữ liệu, phát triển các giao thức chia sẻ dữ liệu và triển khai các 
hệ thống truy cập và lưu trữ dữ liệu an toàn.

4. Đẩy mạnh áp dụng thực hiện và giải quyết TTHC trực tuyến, gia tăng các TTHC được 
thực hiện thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và cổng dịch vụ công tuyến của các 
bộ, ngành, địa phương để giảm CPTT, trong đó có chi phí không chính thức. 

Khảo sát APCI 2022 tiếp tục nhấn mạnh tính ưu việt của công nghệ thông tin trong việc 
thực hiện TTHC, hợp lý hóa các quy trình hành chính và giảm giấy tờ. Trong APCI 2022, 
nhiều nhóm TTHC được tăng điểm APCI, không còn chi phí không chính thức hoặc ở tỷ 
lệ không đáng kể khi áp dụng việc giải quyết TTHC trực tuyến toàn trình, bao gồm cho 
phép tự động hóa quy trình tra cứu, sử dụng chữ ký điện tử, hệ thống nộp hồ sơ và nhận kết 
quả trực tuyến, và các công cụ kỹ thuật số khác để giảm thiểu việc tiếp xúc trực tiếp giữa 
doanh nghiệp/người thực hiện TTHC và cán bộ hành chính, giảm thiểu các yêu cầu về hồ 
sơ và các tài liệu kèm theo. Đây là "điều kiện cần” trong việc xây dựng chính phủ điện tử, 
hướng tới chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và tạo môi trường kinh doanh minh bạch, 
bình đẳng. 
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Để có thể thực hiện và giải quyết TTHC trực tuyến, từ đó giúp giảm CPTT một cách đột 
phá, thực chất và hiệu quả, bên cạnh các điều kiện về hệ thống và hạ tầng thông tin, chia sẻ 
thông tin, các cơ quan quản lý nhà nước cần phải tái cấu trúc và chuẩn hoá lại các quy 
trình giải quyết công việc nội bộ, giải quyết TTHC trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông 
tin, thúc đẩy việc sử dụng dữ liệu trong tất cả các khía cạnh của quản trị hành chính, thúc 
đẩy sự hợp tác giữa các cơ quan chính phủ. Điều này cần được thực hiện với tất cả các 
TTHC đã ban hành và chuẩn bị ban hành trong các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Như vậy, việc thực hiện thành công Kế hoạch 1085 về rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành 
chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025, và Nghị quyết số 
68/NQ-CP về Chương trình cắt giảm, đơn giản hoá quy định liên quan đến hoạt động kinh 
doanh giai đoạn 2020-2025 đặc biệt quan trọng để giảm gánh nặng về CPTT, thu hút đầu 
tư, phục hồi và cải thiện nền kinh tế.

5. Cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương cần gắn với công tác cải cách TTHC, xây dựng các phương án giảm CPTT để phát 
huy hiệu quả về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; và đẩy mạnh phân cấp, phân quyền 
trong quản lý nhà nước để tạo động lực tăng trưởng kinh tế vùng.

Trong bối cảnh dịch chuyển đầu tư trên toàn cầu và Châu Âu do ảnh hưởng của dịch 
COVID-19, điều kiện đầu tư theo các cam kết về chống biến đổi khí hậu, Việt Nam kỳ 
vọng là một điểm đến cho dòng vốn dịch chuyển. Tuy nhiên, trước khi dòng vốn đầu tư 
trong nước hay nước ngoài vào các địa phương, các nhà đầu tư thường sẽ tìm hiểu về các 
ưu đãi về thuế, lợi thế về thị trường và khả năng tiếp cận đất đai và môi trường kinh doanh 
(trong đó có TTHC, CPTT) tại các địa phương17. Theo quy định của Luật Đầu tư và các 
luật chuyên ngành, các địa phương muốn thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước thì 
không được cấp các ưu đãi đầu tư cao hơn quy định của pháp luật mà chỉ có thể thu hút 
bằng nguồn lực của địa phương (như đất đai, lao động) và môi trường kinh doanh (như 
TTHC đơn giản, CPTT thấp). Với khả năng thực thi Thuế tối thiểu toàn cầu của 140 quốc 
gia vào giữa năm 2024, rõ ràng chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cần tập trung cải thiện 
những yếu tố thu hút đầu tư ngoài cung cấp ưu đãi thuế như cải cách TTHC, giảm CPTT - 
là những điều kiện cần thiết để thu hút dòng vốn đầu tư trong giai đoạn hiện nay.

APCI 2022 có phản ảnh phần nào bức tranh thực tiễn về đầu tư tại Việt Nam. Thời gian để 
tiếp cận đất đai ở các tỉnh thuộc KTTĐ phía Nam là ngắn nhất trong cả nước, tiếp đến là 
KTTĐ miền Trung. Tương tự như vậy, thời gian thực hiện các nhóm TTHC Giấy phép, 
chứng chỉ hành nghề, điều kiện kinh doanh, TTHC Đầu tư, TTHC Khởi sự doanh nghiệp, 
TTHC Xây dựng của các tỉnh KTTĐ phía Nam đều ở mức tốt nhất hoặc thứ hai. Những kết 
quả này phần nào tương đồng với bức tranh về thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài cho 
phát triển công nghiệp lớn nhất cả nước18 ở các tỉnh thuộc KTTĐ phía Nam hiện nay. Đẩy 
mạnh cải cách TTHC, giảm CPTT ở mỗi địa phương sẽ là cuộc đua với phần thưởng về thu 
hút đầu tư, đặc biệt là đầu tư nước ngoài mà không phải là cuộc đua về cấp ưu đãi đầu tư. 

17 Site Section Magazine, Global Best to Invest, https://siteselection.com/issues/2013/may/cover.cfm.  
18 Cục Đầu tư nước ngoài, Vốn FDI chảy mạnh vào vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tháng 5 2022, 
https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/f3cb5873-74b1-4a47-a57c-a491e0be4051/NewsID/fab0b925-405d-4a1d-8a88-
a8c5ce98f364/MenuID; Tổ Quốc, Các vùng kinh tế thu hút bao nhiêu FDI 8 tháng đầu năm 2022, Chuyên trang kinh tế, 
tháng 9 2022, http://nhipsongkinhte.toquoc.vn/cac-vung-kinh-te-thu-hut-bao-nhieu-fdi-8-thang-dau-nam-2022-
20220903082439965.htm. 

https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/f3cb5873-74b1-4a47-a57c-a491e0be4051/NewsID/fab0b925-405d-4a1d-8a88-a8c5ce98f364/MenuID
https://fia.mpi.gov.vn/Detail/CatID/f3cb5873-74b1-4a47-a57c-a491e0be4051/NewsID/fab0b925-405d-4a1d-8a88-a8c5ce98f364/MenuID
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Kết quả phân tích CPTT theo vùng KTĐT cũng gợi ý về tiềm năng hợp tác, liên thông thực 
hiện TTHC giữa các địa phương trong vùng kinh tế, vùng chiến lược hay vùng Thủ đô để 
có thể thúc đẩy việc phát triển kinh tế thông qua tận dụng các thế mạnh của mỗi địa phương 
trong vùng, đồng thời giảm CPTT cho người dân và doanh nghiệp. Trong tương lai, các 
hoạt động đầu tư quy mô lớn hoặc có tính liên tỉnh trong một vùng (như hoạt động truyền 
tải điện, khu công nghiệp quy mô lớn, đường giao thông và vận tải liên tỉnh …) sẽ cần có 
sự hợp tác cấp phép giữa các tỉnh trong vùng. Các địa phương có thể liên kết để cấp phép 
cho một hoặc một chuỗi các dự án thay vì phải thực hiện các TTHC để xin phép ở cấp trung 
ương. Để các địa phương có thể thực hiện được những nội dung này này, các cơ chế phân 
cấp, phân quyền giữa trung ương với địa phương, và tái cấu trúc các quy trình giải quyết 
công việc nội bộ, giải quyết TTHC như ở các khuyến nghị trên là vô cùng cần thiết.

6. Đổi mới công tác tuyên truyền và phổ biến các quy định pháp luật, công tác giải quyết 
các kiến nghị, ý kiến phản ánh về những vướng mắc đối với TTHC, điều kiện kinh doanh 
và tiếp tục nâng cao trình độ, chất lượng phục vụ của cán bộ giải quyết TTHC.

Một trong các đề xuất, kiến nghị từ doanh nghiệp luôn được nhắc lại qua các kỳ khảo sát 
của APCI đó là cần thiết phải nâng cao tính sẵn có, cập nhật của thông tin pháp luật, hướng 
dẫn về thực hiện TTHC, quy định pháp luật tại các cổng thông tin điện tử, trụ sở của các 
cơ quan cơ quan giải quyết TTHC hoặc cơ quan nhà nước liên quan. Với việc được trang 
bị đầy đủ thông tin, doanh nghiệp, người dân sẽ có thể hiểu rõ hơn về nghĩa vụ và quyền 
lợi pháp lý của mình, từ đó tuân thủ pháp luật dễ dàng hơn và giảm nhu cầu hỗ trợ pháp lý 
hoặc sử dụng dịch vụ tư vấn tốn kém. Trong bối cảnh có nhiều thay đổi không chỉ về chính 
sách, mà còn cả cách thức tổ chức quản lý và giải quyết TTHC, công tác tuyên truyền và 
phổ biến các quy định pháp luật mới, hướng dẫn TTHC mới cần phải được tiếp tục đổi mới 
cho phù hợp với các điều kiện mới để đưa chính sách, yêu cầu, điều kiện pháp lý và TTHC 
đến gần hơn với doanh nghiệp và đảm bảo việc thực thi một cách có hệ thống và minh bạch 
trên toàn quốc.

Công tác tuyên truyền và phổ biến nội dung chính sách, quy định pháp luật, TTHC cần phải 
được thực hiện ngay từ khi các chính sách, quy định, TTHC đang trong giai đoạn soạn thảo, 
thông qua các công cụ tham vấn và góp ý. Điều này giúp cho doanh nghiệp và người dân có cơ 
hội nói lên tiếng nói, nguyện vọng của mình và góp ý để cho các chính sách, quy định, TTHC 
hoàn thiện hơn, giảm CPTT khi thực hiện và có thời gian chuẩn bị tốt nhất cho việc chấp hành 
các quy định mới. Để những quá trình này được thực hiện hiệu quả, Chính phủ và các Bộ, 
ngành cần đẩy mạnh ứng dụng các công cụ tham vấn và giám sát trực tuyến như Cổng Tham 
vấn quy định kinh doanh, Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, 
cung cấp dịch vụ công, thúc đẩy đối thoại trực tuyến giữa người dân, doanh nghiệp và các cơ 
quan nhà nước trong việc xây dựng, thực thi các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, 
thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công, cũng như tiến hành các cuộc khảo sát chuyên sâu để 
hiểu rõ hơn về nhu cầu và mối quan tâm của doanh nghiệp. 

Khảo sát doanh nghiệp trong nghiên cứu APCI cũng cho thấy cần thiết phải tiếp tục nâng 
cao trình độ, chất lượng phục vụ của cán bộ giải quyết TTHC, đảm bảo đưa ra những hướng 
dẫn cụ thể, rõ ràng cho doanh nghiệp. Đồng thời, công tác giải quyết các kiến nghị, ý kiến 
phản ánh về những vướng mắc đối với TTHC, điều kiện kinh doanh cũng cần được đổi mới 
và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Để thực hiện được những nội dung này, công tác công 
bố, công khai về giải quyết TTHC (bao gồm nội dung quy định về TTHC, tình trạng giải 
quyết, kết quả giải quyết TTHC) cần được đẩy mạnh ở các cơ quan Nhà nước. Điều này sẽ 



11

tăng cường niềm tin của người dân, doanh nghiệp vào Nhà nước và thúc đẩy hoạt động 
kinh doanh, đầu tư./.
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